	PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG     

 
	 TIẾT 36: KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học: 2017- 2018

Môn: GDCD lớp 9                                                                             Thời gian làm bài: 45 phút



A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
 I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm)

   Câu 1: Công dân nam được gọi nhập ngũ khi đủ: 
a) 17 tuổi                 b) 18 tuổi.                c) 19 tuổi.               d) 20 tuổi.

    Câu 2: Những hành vi nào dưới đây: Người sử dụng lao động vi phạm luật lao động?

           a) Thuê trẻ 14 tuổi vào làm thợ may công nghiệp.    

           b) Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng. 

           c) Nghỉ việc dài ngày không có lí do.
  Câu 3: Việc làm nào dưới đây là kinh doanh đúng pháp luật?

           a) Kinh doanh những mặt hàng nhỏ thì không phải kê khai.
           b) Bán tạp hoá không cần có giấy phép kinh doanh.
           c) Kinh doanh đúng mặt hàng như đã kê khai.
           d) Kinh doanh thuốc trừ sâu thì không cần đóng thuế.
 II. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)

   ................là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích ............   
 III. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm)

	                      Cột A
	                             Cột B
	Trả lời

	1. Vi phạm pháp luật hình sự.
	a. Giao hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong hợp đồng mua bán hàng hóa. 
	1…

	2. Vi phạm pháp luật hành chính. 
	b. Cướp giật dây chuyền, túi xách của người đi đường.
	2…

	3. Vi phạm pháp luật dân sự.
	c. Quay tài liệu trong khi thi.
	3…

	4. Vi phạm kỉ luật.
	d. Ông T  lấn chiếm vỉa hè xây quán bán Café.
	4…

	
	e. Đứa trẻ lên 5 tuổi, nghịch lửa làm cháy nhà hàng xóm.  
	


B. Phần tự luận: (7 điểm)

  Câu 1: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân được pháp luật quy định như thế nào? (3 điểm)

  Câu 2: Vì sao ngày nay chúng ta đang sống trong hòa bình nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? Nêu một số việc làm, hành động góp phần bảo vệ tổ quốc mà em biết? (2 điểm)

  Câu 3: Xử lí tình huống: (2điểm) 
  Tâm (14 tuổi – đang học lớp 9) đã lấy xe máy của bố để đi học. Do muốn thể hiện với bạn bè nên đã phóng rất nhanh và còn lạng lách, đánh võng trên đường đi. Chẳng may đã đâm vào một người đi xe đạp cùng chiều, cả hai cùng bị ngã và người kia bị thương rất nặng phải cấp cứu.

        Em hãy nêu các vi phạm pháp luật mà Tâm đã mắc phải và trách nhiệm của Tâm trong sự việc này?   
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A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

 I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm) – Mỗi ý đúng 0,25 điểm.

	  Câu
	1
	2
	3

	Trả lời
	b
	a,b
	c


 II. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) – Mỗi cụm từ đúng 0,5 điểm.
     Kinh doanh; thu lợi nhuận.
 III. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm) – Mỗi ý đúng 0,25 điểm.

                    1b,          2d,           3a,             4c.

B. Phần tự luận: (7 điểm)

 Câu 1: (3 điểm) – HS trả lời được 3 ý sau:

- Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (0,5 điểm)

- Cấm kết hôn trong trường hợp người đang có vợ hoặc có chồng; người mất năng lực hành vi dân sự (bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình); giữa những người cùng dòng máu về trực hệ…(2 điểm).
- Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau. (0,5 điểm)

Câu 2: (2 điểm) – HS cần trả lời được các ý sau:

- Non sông đất nước ta là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, xương máu khai phá, bồi đắp mới có được. (1 điểm)
- Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính Tổ quốc ta. (1điểm)
 Câu 3: (2 điểm) – HS cần đạt các ý sau:

- Các vi phạm pháp luật của Tâm: Chưa đủ tuổi lái xe máy; Chạy xe lạng lách, đánh võng; Gây tai nạn giao thông. (1 điểm)

- Trách nhiệm mà tâm phải chịu: Chịu trách nhiệm hành chính của Nhà nước và trách nhiệm kỉ luật của nhà trường. (1 điểm)
